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Câu 1: (2 điểm) Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

a) Nước phân li trong cây xanh tham gia vào quá trình sinh lí nào của cơ thể thực vật?
b) Điểm khác biệt giữa quá tr?nh nitrat hoá và phản nitrat hoá là g??

Câu 2: (2 điểm) Quang hợp
1. Một vùng khí hậu bị biến đổi trở nên nóng và khô hơn nhiều th? tỷ lệ các loài C3 so với các loài C4, CAM thay đổi như thế nào?
2. Theo d?i sự sản sinh oxi và thải oxi trong hoạt động quang hợp của một cây C4 theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, người ta lập được đồ thị dưới đây:
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a. H?y cho biết đường cong nào biểu diễn sự sản sinh oxi trong mô lá, đường cong nào biểu diễn sự thải oxi ra môi trường? V? sao?

b. Giải thích sự biến thiên của đường cong A và đường cong B.

Câu 3: (2 điểm) Hô hấp
a) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá tr?nh hô hấp với quá tr?nh dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ ở cây xanh.
b) Xianua là một chất độc gây chết. Nó kết hợp với cytocrom a3 thành một phức hợp ngăn cản sự vận chuyển e đến O2. Những tác động g? xảy ra khi tế bào bị nhiễm xianua?   
Câu 4: (2 điểm) Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

a) Có thể coi hạt phấn chính là giao tử đực không, v? sao? Trong thụ phấn có rất nhiều hạt phấn tham gia. H?y cho biết ? nghĩa của nó trong tự nhiên và trong sản xuất?
b) H?y cho biết tỉ lệ hai nhóm chất điều hoà sinh trưởng sau đây điều chỉnh hiện tượng hoặc quá tr?nh sống nào? 

a) AIA/Xitokinin.   b) AAB/Giberelin.          c) AIA/Êtilen.           d) Xitokinin/AAB. 

Câu 5: (2 điểm) Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành  sinh lí thực vật
a) Cho một số hạt đậu nảy mầm trong mùn cưa ướt trên một cái rây đặt nằm ngang. Rễ mọc xuống th? ra ngoài rây nhưng sau một thời gian th? cong lại chui vào trong rây. Em h?y giải thích hiện tượng nói trên?

b) So sánh hướng động và cử động cảm ứng của thực vật. Cho ví dụ?

Câu 6: (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật
a) Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit người ta sử dụng loại thuốc ức chế hoạt động loại pr nào của tế bào niêm mạc dạ dày? V? sao? 

    b) Một bác sỹ dùng HCO3- để điều trị một bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến chức năng hô hấp. Theo em người bệnh có biểu hiện như thế nào? Bác sỹ đặt giả định g? về sinh hóa máu của bệnh nhân?

Câu 7: (2 điểm) Tuần hoàn
a) Nêu đặc điểm, vị trí động mạch vành tim. Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ  động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất gi?n. Tuy nhiên, đối với cơ tim th? ngược lại, nó nhận được nhiều máu hơn khi tâm thất gi?n và nhận được ít máu hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? 
b) Tại sao những người nghiện thuốc lá thường mắc chứng huyết áp cao?

Câu 8: (2 điểm) Bài tiết, cân bằng nội môi

a) Một người bị u tuyến thượng thận → tiết quá nhiều aldosterol. Huyết áp và thể tích dịch kẽ tế bào của người này thế nào? Giải thích.

b)  Có 2 nhóm bệnh nhân, một được xác định bị đột biến gen aquaporin, một bị đột biến gen thụ thể ADH, nồng độ ADH trong máu những người này như thế nào so với người b?nh thường? Giải thích.

Câu 9: (2 điểm) Cảm ứng ở động vật

a) Phân biệt xinap hoá học và xinap điện. 

b) Người ta tiến hành thí nghiệm trên 2 nơron cùng loại A và B. Cả 2 đều có sự chênh lệch Na+ và K+ bên trong và bên ngoài như nhau.

- Ouabain là chất làm suy yếu HĐ của bơm Na+ - K+. Cho chất này tác động lên nơron A nhưng không tác động lên nơron B th? mức độ phân cực (độ chênh lệch điện thế 2 bên màng) của nơron nào lớn hơn tại sao?
- Nếu KT 2 nơron này làm xuất hiện điện hoạt động lan truyền trên các sợi trục th? biên độ trên mỗi sợi trục có thay đổi không? Và biên độ điện thế HĐ của nơron nào lớn hơn. Tại sao?
Câu 10: (2 điểm) Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật

a) Parathyroid hocmon (PTH) là HM của tuyến cận giáp, có vai tr? quan trọng đối với cơ thể trong việc điều h?a calcium và phootphat máu.

- Ưc chế  hoạt động của thụ thể nhạy cảm Ca2+ trên các tế bào tuyến cận giáp ảnh hưởng đến hàm lượng Ca2+ trong máu như thế nào? Giải thích.

- Ưc chế hoạt động của gen TH PTH ảnh hưởng đến hàm lượng phootphat trong máu như thế nào? Giải thích.


b) Một nam thiếu niên bị tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức b?nh thường. Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát (mọc ria mép, giọng nói trầm,…) không? Giải thích.
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	Câu
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	a) Trong cây, nước có thể phân li theo các cách: H2O => H+ + OH-  hoặc quang phân li nước: H2O => 2H+ + 2e+ + ½ O2. H+ được tạo ra than gia vào các quá tr?nh:

· Dinh dưỡng khoáng của thực vật:

· Trao đổi ion trong việc hấp thu các ion khoáng ( H+ được bơm ra khỏi tế bào đẩy các ion khoáng tích điện dương ra khỏi hạt keo đất để rễ hấp thụ).

· Duy trì pH của môi trường.

· Quang hợp: Tạo ATP và NADPH2.

· Hô hấp: Tạo ATP (bơm H+), cung cấp O2 cho hô hấp.

· Sinh trưởng: H+ làm giãn thành tế bào giúp tế bào tăng sinh trưởng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Điểm khác biệt giữa quá tr?nh nitrat hoá và phản nitrat hoá:

Đặc điểm

Nitrat hoá

Phản nitrat hoá

Quá tr?nh

NH4+ -> NO2- -> NO3-

NO3- -> NO2- -> N2O -> N2

VSV thanm gia

Nitromonas, nitrobacter

Pseudomonas

Kiểu chuyển hoá của VSV

Hô hấp  hiếu khí

Hô hấp kị khí

? nghĩa

Tạo ra NO3- là nguồn 

dinh dưỡng tốt nhất cho 

cây.

Làm mất đạm của đất, nhưng có lơị trong xử l? nước thải.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	1. Môi trường bị biến đổi trở nên nóng và khô hơn nhiều th? tỷ lệ các loài C3 giảm, loài C4 và CAM tăng.
- MT nóng không thích hợp với C3 do nhu cầu nước của chúng rất cao nhưng thời gian mở khí khổng lại ngắn đi → không có động lực vận chuyển nước, cây dễ héo và chết. Mặt khác hô hấp sáng xảy ra mạnh mẽ làm hao hụt nhiều sản phẩm quang hợp.
- TV C4, CAM không bị ức chế bởi O2 cao trong tế bào, thích nghi với môi trường khô nóng sẽ dần chiếm lĩnh vùng khí hậu này.
	0,25

0,5

0,25

	
	2. 

a)- Đường cong A biểu diễn sự sản sinh oxi trong mô lá, đường cong B biểu diễn sự thải oxi ra môi trường. Đường cong A luôn có giá trị lớn hơn đường cong B tại mỗi nhiệt độ xác định.
- Bởi v? lượng oxi thải ra thực tế qua khí khổng (đường B) chính là lượng oxi sinh ra trong quang hợp sau khi đ? bị hao hụt một phần do sử dụng vào hô hấp, nên có trị số nhỏ hơn so với lượng oxi sinh ra do quang hợp (đường A).
b)- Đường cong A: Khi nhiệt độ c?n thấp, quang hợp diễn ra yếu, khi nhiệt độ tăng th? quang hợp tăng dần do vậy lượng oxi cũng tăng dần đạt tối đa ở khoảng 400C, sau đó quang hợp không tăng theo nhiệt độ nữa thậm chí có biểu hiện giảm.
- Đường cong B: Sự thải oxi ra môi trường phụ thuộc cả cường độ quang hợp và cường độ hô hấp. Lượng oxi thải ra đạt giá trị cực đại khi cường độ quang hợp mạnh nhất, nhưng cường độ hô hấp chưa tăng cao, khi nhiệt độ tiếp tục tăng th? cường độ hô hấp tăng mạnh tiêu hao nhiều oxi do đó đường cong B đi xuống.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	a) - Hô hấp giải phóng năng lượng dưới dạng ATP từ các chất hữu cơ, đồng thời tạo ra các sản phẩm như CO2, các axit hữu cơ.

- ATP và các sản phẩm vật chất liên quan chặt chẽ với các QT hấp thụ khoáng, nitơ, quá tr?nh sử dụng các chất khoáng và biến đổi nitơ trong cây.


+ ATP: sử dụng để vận chuyển tích cực các chất qua màng, biến đổi các chất trong cây.


+ Các chất hữu cơ làm tăng áp suất thẩm thấu, là chất nhận nhóm NH2 trong trao đổi đổi nitơ.


+ CO2 giải  phóng từ HH rễ tham gia  vào quá tr?nh hut bám trao đổi -> Giải phóng các cation khỏi bề mặt keo đất -> Thuận lợi cho rễ cây hấp thụ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Khi TB bị nhiễm cianua:

- Không có vận chuyển điện tử, không có građien H+ -> không có sự tạo thành ATP qua chuỗi chuyền e.

- Từ NADH và FADH2 không bị khử bằng hệ thống vận chuyển e -> không có NAD+ và FAD cho sự ôxi hoá pyruvic -> Chu tr?nh Crep bị ngừng trệ.

- Tế bào thay đổi từ hô hấp hiếu khí sang lên men, năng lượng chỉ đạt mức độ thấp, các sản phẩm của lên men được tích tụ c?n glucôzơ bị cạn kiệt. Nếu kéo dài tế bào sẽ chết.
	0,25

0,25

0,5

	4
	a) 

- Không gọi hạt phấn là giao tử đực được v? : Hạt phấn là giao tử thể đực gồm 2 TB đơn bội, sau khi hạt phấn nảy mầm, nhân sinh sản mới sinh ra hai giao tử đực tham gia vào quá tr?nh thụ tinh.

- Cần có nhiều hạt phấn trong quá tr?nh thụ tinh là để có sự chọn lọc tự nhiên những hạt phấn tốt nhất cho quá tr?nh thụ tinh, có ? nghĩa bảo tồn n?i giống và thích nghi.      

- Tăng kích thích thúc đẩy trong quá tr?nh thụ tinh.

- Trong sản xuất, thụ phấn bổ khuyết làm tăng lượng auxin từ hạt phấn có tác dụng tăng năng suất cây trồng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) 

Nhóm chất

Điều chỉnh hiện tượng hoặc quá tr?nh

AIA/Xitokinin.         

Điều chỉnh quá tr?nh phân hoá chồi và rễ để thành cây hoàn chỉnh.

AAB/Giberelin

Điều chỉnh quá tr?nh nảy mầm: Ngủ/thức

AIA/Êtilen

Điều chỉnh quá tr?nh đậu hoa, quả, quá tr?nh chín.

Xitokinin/AAB. 

Điều chỉnh quá tr?nh hoá già và trẻ hoá.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	5
	a) Giải thích hiện tượng :

- Rễ mọc xuống th? ra ngoài rây là do tác dụng của trọng lực (rễ có tính hướng trọng lực dương).
- Sau một thời gian rễ cong lại và chui vào trong rây là do tác dụng của độ ẩm và ánh sáng (rễ có tính hướng nước dương và hướng sáng âm.
	0,25

0,25

	
	b) So sánh sự giống và khác nhau giữa hướng động và vận động cảm ứng:

* Giống nhau: Đều là h?nh thức cử động của thực vật. Đều chịu tác động của các tác nhân ngoài môi trường. 

* Khác nhau:……………………………………………………………..1,0

Hướng động 

Cử động cảm ứng 

- Cử động theo một hướng nhất định do tác động của điều kiện ngoại cảnh

- Liên quan tới bộ phận non của cây, sự phân chia tế bào và sự tăng trưởng 

- Chịu tác động của HM sinh trưởng (auxin)

 - Có ở hầu hết thực vật  

- Cử động không theo một hướng, có tính đồng loạt trong một thời điểm.

- Liên quan tới cơ chế cử động trương nước, không liên quan đến phân chia tế bào

- Không chịu tác động của HM sinh trưởng.

- Mang tính chủng loại.


	0,5 
0,25

0,25

0,25

0,25

	6
	a) Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit dùng thuốc ức chế bơm proton trên màng tế bào niêm mạc.    

* V?: 
- Bệnh loét dạ dày do thừa axit -> Ức chế loại pr liên quan đến tổng hợp HCl.

- TB niêm mạc dạ dày tạo HCl bằng cách có một số bơm H+ và một số khác bơm Cl- vào trong dạ dày -> các ion kết hợp -> HCl trong dịch vị. Nếu v? l? do nào đó, việc bơm các ion tăng lên có thể dẫn đến dư thừa axit -> dạ dày bị loét.

- Dùng thuốc ức chế bơm proton trên màng TB viền -> giảm bớt axit HCl của dạ dày.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) - Dùng HCO3- để trung h?a H+  -> biểu hiện của bệnh nhân là thở nhanh.

    - Bác sỹ giả định thở nhanh là sự đáp ứng của cơ thể với pH máu thấp. Nhiễm toan chuyển hóa làm giảm pH máu có nhiều nguyên nhân như tiểu đường, sốc, ngộ độc,…
	0,5

0,5

	7
	a) - Động mạch vành xuất phát từ gốc động mạch chủ, ngay trên van bán nguyệt.
   - Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan  nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất gi?n, huyết áp giảm. Trong khí đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn.

- Khi tâm thất gi?n, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ cũng là nơi xuất phát của động mạch vành tim. Lúc đó cơ tim gi?n nên không gây cản trở  việc cung cấp máu cho tim v? thế lượng máu vào động mạch vành  nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co. 
	0,25

0,5

0,5

	
	b)     - Trong thuốc lá có khí CO -> vào máu tranh Hb -> HbCO -> HbO2↓ -> vận chuyển O2 kém -> [O2] trong máu giảm.

- [O​2] ↓ tác động thụ thể hóa học ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh -> kích thích hệ giao cảm -> tim tăng nhịp và lực co -> HA tăng.

- [O​2] ↓ tác động đến gan và thận tiết erythopoeitin (EPO) -> KT tủy xương tăng sinh hồng cầu -> số lượng hồng cầu↑ -> Tăng độ quánh của máu -> HA tăng.
	0,25

0,25

0,25

	8
	a) - HA tăng. V?: Nhiều aldosterol → tăng tái hấp thụ Na+, tăng giữ nước, tăng thể tích máu → HA tăng.

- V dịch kẽ tăng.  Na+ trong dịch kẽ tế bào nhiều → giữ nước nhiều → V dịch kẽ tăng.
	0,5

0,5

	
	b) 

- Cả 2 nhóm đều có nồng độ ADH trong máu cao hơn so với người b?nh thường.

- Giải thích: 

+ ADH là hocmon tác động tới ống lượn xa và ống góp làm tăng tái hấp thu nước và cô đặc nước tiểu bằng cách tổng hợp nhiều kênh aquaporin để vận chuyển nước.

+ Cả 2 trường hợp đều làm giảm khả năng tái hấp thụ nước -> P thẩm thấu  tăng, HA giảm tiếp tục tác động đến vùng dưới đồi tăng tiết ADH => ADH tăng.
	0,25

0,25

0,5
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	a) Phân biệt xinap hoá học và xinap điện. 

Xi nap hoá học

Xi nap điện

Cấu tạo

- Khe xinap rộng (75- 500 nm)

- Có bóng xinap chứa các chất TGHH

- Khe xinap hẹp (2nm ) 

- Không có bóng xinap chứa các chất TGHH

Chiều dẫn truyền XTK

- Một chiều.

- 2 chiều.

Vận tốc

- Chậm

- Nhanh.

Tính phổ biến

- Phổ biến trong cơ thể.

- Chỉ có ở cơ tim, cơ trơn, một số vùng ở n?o.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) 

-  Ouabain là chất làm suy yếu HĐ của bơm Na+ - K+. Cho chất này tác động lên nơron A -> K+ vào nơron A it hơn -> Giảm chênh lệc nồng độ 2 bên màng.
    K+ đi ra it hơn -> bên trong it ion (-) hơn  => giảm mức độ phân cự của A so với B.
-  Nếu kich thích 2 nơron này làm xuất hiện điện hoạt động lan truyền trên các sợi trục th? biên độ trên mỗii sợi trục không đổi do các yếu tố quyết định biên độ điện thế như điện thế nghỉ, sự chênh lệch nồng độ Na+, K+ 2 bên màng, tính thấm của màng đói với các ion không đổi.
     Biên độ điện thế HĐ của nơron B> nơron A. V? mức độ phân cực của B>A.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	10
	a) * - Nồng độ Ca2+ trong máu tăng cao bất thường.

       - Giải thích: 
+ B?nh thường [Ca2+] cao -> Ưc chế tuyến cận giáp sản xuất  PTH -> PTH thấp.


+ Khi các thụ thể của Ca2+ bị ưc chế  -> Sự ức chế  tuyến cận giáp giảm 

-> Hocmon PTH tăng.


+ PTH làm tăng Ca2+ trong máu qua cơ chế: tăng giải phóng Ca2+ từ xương, giảm thải và tăng tái hấp thu Ca2+ ở thận, tăng tái hấp thu Ca2+ ở ruột.

*  - Hàm lượng photphat trong máu tăng.
    - Giải thích: 

+  PTH làm tăng giải phóng photphat qua nước tiểu. 

+ Khi ức chế  gen tổng hợp PTH -> Nồng độ PTH trong máu giảm => giảm sự giải phóng photphat qua nước tiểu => Hàm lượng photphat trong máu tăng. 
	0,25

0,5

0,25

0,5

	
	b)  - Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát  (mọc ria mép, giọng nói trầm,…)
- Giải thích:  Hocmon LH kích thích tế bào leydig  tiết testosteron – hocmon có vai tr? quan trọng trong việc h?nh thành các đặc đặc điểm sinh dục thứ phát. Do tổn thương tuyến yên không làm ảnh hưởng nồng độ LH, nên thiếu niên này vẫn phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát ở tuổi trưởng thành.
	0,25

0,25


--------------- HẾT---------------

. 


[image: image2.emf]TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN  

THANH HÓA 

 

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT 

 

ĐỀ THI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ 

ĐB BẮC BỘ NĂM 2017  

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 180 phút  

(không kể thời gian phát đề)  

(Đề thi gồm 07 câu 02 trang) 

  

Câu 1 (3 điểm): 

Vì sao nói: Văn hóa các quốc gia cổ đại phương Đông mang đậm dấu ấn của điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị xã hội của khu vực này? Ngày nay nhân loại còn kế 

thừa thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại phương Đông, liên hệ với Việt Nam.  

Câu 2 ( 2,5 điểm): 

 Trình bày những thành tựu  rực rỡ về khoa học kĩ thuật của Trung Quốc thời 

phong kiến. Tại sao người Trung Quốc sớm có những phát minh khoa học mà không có 

được nền khoa học phát triển như phương Tây?   

Câu 3 (3 điểm): 

  Nhiệm vụ của các cuộc Cách mạng tư sản là gì? Từ đó hãy  chỉ ra và lý giải về 

cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất trong thời cận đại.   

Câu 4 (3 điểm): 

Ngô Thì Sĩ đã từng nhận định rằng: “ Thắng lợi trên sông Bạch Đằng là cơ sở sau 

này cho việc phục lại quốc thống. Những chiến công các đời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần 

vẫn còn nhờ vào uy danh lẫm liệt để lại ấy. Trận Bạch Đằng là vũ công cao cả, vang 

dội đến nghìn thu, há phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi  ”. Bằng việc phân 

tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938  hãy làm sáng tỏ nhận định 

trên. 

Câu 5 (3 điểm): 

Khái niệm “Văn minh” là gì? Nêu đặc điểm của nền văn minh Đại Việt và trình 

bày những suy nghĩ của em về việc giữ gìn , phát huy giá trị của nền văn minh  đó ở 

nước ta hiện nay. 

Câu 6 (3 điểm): 


